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TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN  

ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đáp án có 04 trang) 

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC: 2021 - 2022 
MÔN: TOÁN - LỚP: 10 

Thời gian làm bài: 90 phút 
(không kể thời gian phát đề) 

 

 

 
Câu Đáp án Điểm 
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Câu 1a (1,0 điểm). Giải bất phương trình sau: 
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Bảng xét dấu: 
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Tập nghiệm của BPT là 1 1 5
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Câu 1b (1,0 điểm).   2 2 8 4 4 2 0x x x x        
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 Phương trình (1) trở thành: 2 4 0 0 4t t t       0,25 
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2 4x    0,25 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là 2;4S       0,25 

2 
Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị của tham số m  để bất phương trình 

 2 2 1 3 1 0x m x m      vô nghiệm 

 

Để bất phương trình  2 2 1 3 1 0x m x m       vô nghiệm thì 

 2 2 1 3 1 0x m x m       có tập nghiệm là  , ta được: 
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Vậy để bất phương trình đã cho vô nghiệm thì 0;1m       0,25 

3 Câu 3a (1,0 điểm). Cho 5
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Câu 2b (1,0 điểm). Thu gọn biểu thức 
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Câu 3c (1,0 điểm). Chứng minh đẳng thức 
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4 

Câu 4a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC  với 

     1;2 , 0;5 , 1; 4A B C  . 

a) Viết phương trình đường cao CH  của tam giác ABC ; 

 

Vì CH AB  nên đường cao CH nhận  1;3AB 


 làm VTPT và đi qua 

điểm  1; 4C  . 
0,5 

Phương trình đường cao CH:    1. 1 3 4 0 3 11 0x y x y         0,5 

Câu 4b (1,0 điểm). Viết phương trình đường tròn  C  có tâm A và đi qua B ; 

Đường tròn (C) có bán kính 10R BA   0,5 

Đường tròn (C) có tâm  1; 2A   và bán kính là 10R   có phương 

trình:    
2 2
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Câu 3c (1,0 điểm). Tìm điểm M  thuộc đường tròn  C  sao cho CM  nhỏ nhất. 
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(C) có tâm  1;2A   và 10R  . 

2 10CA R   nên C nằm ngoài (C). Với M bất kì trên (C), gọi 

1 2
M M  là đường kính đi qua C, 
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M  nằm giữa C  và 

2
M , ta có: 
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Đường thẳng AC qua A và nhận  2; 6AC  


 là VTCP có phương trình: 
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M C  nên thay tọa độ điểm M vào phương trình (C) ta được: 
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Với      
2 2
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0, 1 ; 1 0 4 1 10M CM        

Với      
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2, 5 ; 1 2 4 5 3 10M CM        
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Vậy để CM nhỏ nhất thì M có tọa độ  0, 1M   0,25 

5 
Câu 5 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho elip  E  có độ dài trục lớn là 10  và 

tiêu cự là 6 . Viết phương trình chính tắc của elip  E . 

 

Độ dài trục lớn là 10 nên 2 10 5a a    

Độ dài tiêu cự là 6 nên 2 6 3c c    
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Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần. 

____HẾT____ 
 


